
1K - 2K 3K - 5K
LY PP (Ø95mm)

1 Ly PP 360ml Dày 410 610              580              125 195
2 Ly PP 360ml Dày Thị Trường 380 580              550              125 195
3 Ly PP 300ml (Y300)/2000 cái/thùng 440 640              610              125 195
4 Ly PP 500ml Dày 510 710              680              125 195
5 Ly PP 500ml Dày Thị Trường 470 670              640              125 195
6 Ly PP 500ml Mỏng 400 600              570              125 195
7 Ly PP 500ml Mỏng Thị Trường 380 580              550              125 195
8 Ly PP 650ml Dày 560 760              730              125 195
9 Ly PP 650ml Dày Thị Trường 530 730              700              125 195

10 Ly PP 650ml Mỏng 440 640              610              125 195
11 Ly PP 650ml Mỏng Thị Trường 380 580              550              125 195
12 Ly PP 700ml Dày 620 820              790              125 195
13 Ly PP 700ml Dày Thị Trường 570 770              740              125 195
14 Ly PP 700ml Mỏng 500 700              670              125 195
15 Ly PP 700ml Mỏng Thị Trường 470 670              640              125 195
16 Ly PP 800ml Dày (Ø117mm) 590 790              760              125 195
17 Ly PP 800ml Mỏng (Ø117mm) - 500 ly/bao 500 700              670              125 195
18 Ly PP 900ml Dày (Ø117mm) - 500 ly/thùng 750 950              920              125 195
19 Ly PP 900ml Mỏng (Ø117mm) - 500 ly/thùng 620 820              790              125 195
20 Ly PP 1000ml Dày (Ø117mm) - 500 ly/thùng 880 1,080           1,050           125 195

LY PET (Ø93mm, Ø95mm)
21 Ly PET 350ml Dày (Ø93mm) 530 730              700              158 220
22 Ly PET 350ml Mỏng (Ø93mm) 440 640              610              158 220
23 Ly PET 350ml Mỏng Thị Trường (Ø93mm) 390 590              560              158 220
24 Ly PET 470ml Dày (Ø93mm) 580 780              750              158 220
25 Ly PET 470ml Mỏng Thị Trường (Ø93mm) 520 720              690              158 220
26 Ly PET 590ml -22oz- Dày (Ø93mm) 800 1,000           970              158 220
27 Ly PET 590ml -22oz- Dày Thị Trường (Ø93mm) 760 960              930              158 220
28 Ly PET 532ml Dày (Ø98mm) 640 840              810              158 220
29 Ly PET 532ml Dày Thị Trường (Ø98mm) 580 780              750              158 220
30 Ly PET UKP 600ml -20oz- (Ø98mm) 750 950              920              158 220
31 Ly PET 650ml -22oz- Dày (Ø98mm) 860 1,060           1,030           158 220
32 Ly PET 650ml -22oz- Dày Thị Trường (Ø98mm) 810 1,010           980              158 220
33 Ly PET 700ml -24oz- Dày (Ø98mm) 910 1,110           1,080           158 220
34 Ly PET 700ml -24oz- Dày Thị Trường (Ø98mm) 860 1,060           1,030           158 220

LY ĐÁY BẦU (Ø95mm)
35 Ly đáy bầu 360ml Dày (Ø95mm) 450 650              620              125 195
36 Ly đáy bầu 500ml Dày (Ø95mm) 526 726              696              125 195
37 Ly đáy bầu 500ml Dày Thị Trường (Ø95mm) 480 680              650              125 195
38 Ly đáy bầu 600ml Dày (Ø95mm) 580 780              750              125 195
39 Ly đáy bầu 600ml Dày Thị Trường (Ø95mm) 540 740              710              125 195
40 Ly đáy bầu 700ml Dày (Ø95mm) 630 830              800              125 195
41 Ly đáy bầu 700ml Dày Thị Trường (Ø95mm) 560 760              730              125 195

LY GIẤY (Ø90mm)

ĐƠN GIÁ LY & IN 1 Màu
Nắp Bằng Nắp CầuSTT MẶT HÀNG Ly Trơn



42 Ly 360ml -14oz- PE 2 Lớp 860 1,060           1,030           260
43 Ly 450ml -16oz- PE 2 Lớp 960 1,160           1,130           260
44 Ly 650ml -22oz- PE 2 Lớp 1120 1,320           1,290           260

LY TIM (Ø90mm)
45 Ly tim 500ml UKP + nắp 530 700+270 680+240
46 Ly tim 600ml UKP + nắp 580 750+270 730+240
47 Ly tim 700ml UKP + nắp 630 790+270 770+240
48 Ly tim cứng 500ml + nắp 895 1200+430 1180+430
49 Ly tim cứng 700ml + nắp 1045 1550+430 1530+430

50 Nắp tim cứng PP 90 màu đen 480
51 Nắp tim cứng PP 90 màu trong 470


